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CHI TIẾT - GIAO DỊCH TỰ DOANH THEO MÃ CHỨNG KHOÁN 03/02/2026
 

Đơn vị: đồng 

*Ghi chú

1.Tổng KLGD Tự doanh = Tổng KLGD mua Tự doanh + Tổng KLGD bán Tự doanh

2.Tổng GTGD Tự doanh = Tổng GTGD mua Tự doanh + Tổng GTGD bán Tự doanh 

STT Mã CK Tổng KLGD mua Tự
doanh

Tổng GTGD mua Tự
doanh

Tổng KLGD bán Tự
doanh

Tổng GTGD bán Tự
doanh Tổng KLGD Tự doanh Tổng GTGD Tự doanh

1 ACV 421.000 23.417.500.000 0 0 421.000 23.417.500.000
2 CDP 177.000 1.946.500.000 0 0 177.000 1.946.500.000
3 MVN 0 0 30.400 2.085.250.000 30.400 2.085.250.000
4 PHP 0 0 58.200 2.231.800.000 58.200 2.231.800.000
5 VGI 0 0 42.400 5.704.820.000 42.400 5.704.820.000
6 VNP 4.500 79.810.000 0 0 4.500 79.810.000
7 VNZ 0 0 12.200 4.322.850.000 12.200 4.322.850.000

Tổng 602.500 25.443.810.000 143.200 14.344.720.000 745.700 39.788.530.000


